
STT Tên sáng kiến Tên người đề xuất sáng kiến Cấp công nhận

Số Quyết 

định công 

nhận

1

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện thân

thể cho sinh viên học giáo dục quốc phòng – an ninh tại Phân hiệu

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh

Hóa

ThS.Phạm Thế Mạnh Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

3

Nghiên cứu chức năng công cụ ModelBuilder trong ArcToolbox

của ArcGIS for Desktop để xây dựng quy trình tạo ra mô hình

đánh giá đa tiêu chí trong quy hoạch không gian đô thị

ThS.Lê Thị Hoa Huệ Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

4

Nghiên cứu lựa chọn một số phương pháp phân tích chỉ tiêu nitơ

vô cơ trong môi trường nước phù hợp với điều kiện phòng thí

nghiệm môi trường thuộc Phân hiệu Trường đại học Tài nguyên và

Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Lại Thế Dũng Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

Bảng tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm năm 2022

Nghiên cứu thiết lập Module nhập dữ liệu thuộc tính thửa đất vào

file Excel được xuất ra từ Gcadas trong quy trình xây dựng CSDL

địa chính.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thu gom hiệu quả chất

thải nhựa biển tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nghiên cứu, tổng hợp phương pháp, quy trình điều tra, đánh giá

trượt lở đất đá phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học các

trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2

6

ThS.Nguyễn Thị Duyên Cơ sở

ThS.Đỗ Thị Nụ

Hoàng Thị Thu HòaThS. Cơ sở

Cơ sở

5

4867/TB-

TĐHHN

4867/TB-

TĐHHN

4867/TB-

TĐHHN



7
Nghiên cứu vận dụng mô hình Lớp học đảo ngược trong dạy học

môn Tin học đại cương
ThS.Nguyễn Thị Phượng Cơ sở

4867/TB-

TĐHHN

8

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực học

tập môn tiếng Anh của sinh viên bậc đại học tại Phân hiệu trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Nguyễn Thị Tuyết Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

9
Ứng dụng phương pháp chỉ số tổn thương để đánh giá tác động của

biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh
ThS.Bùi Sỹ Bách Cơ sở

4867/TB-

TĐHHN

12

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất

đai trên địa bàn cấp huyện; thử nghiệm trên địa bàn huyện Quảng

Xương tỉnh Thanh Hóa

ThS.Nguyễn Thị Hằng Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

13
Tối ưu hóa hệ tọa độ trắc địa khảo công trình dựa trên việc sử dụng

phép chiếu Mercator
TS.Trần Thanh Sơn Cơ sở

4867/TB-

TĐHHN

ThS.Nguyễn Thị Thảo Cơ sở

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác hòa giải tranh chấp đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hòa

giải tranh chấp đất đai ở cơ sở trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

10

11

4867/TB-

TĐHHN

4867/TB-

TĐHHN

Đánh giá một số yếu tố tác động đến đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
ThS.Mai Văn Thông Cơ sở



14
Giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ công tác thu thập thông tin

phản hồi các bên liên quan bằng phiếu điện tử
ThS.Đinh Công Hướng Cơ sở

4867/TB-

TĐHHN

15

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảm bảo vệ

sinh môi trường tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

CN.Phạm Thanh Sơn Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

16

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MAIN để xây dựng quy trình tính

toán khối lượng đào đắp san nền phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ

thuật khu công nghiệp

ThS.Hoàng Văn Tuấn Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

17

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CIVIL 3D để xây dựng quy trình

thiết kế, tính toán khối lượng đào đắp mái Taluy gia cố tuyến

đường giao thông nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống

sạt lở

ThS.Hoàng Văn Tuấn Cơ sở
4867/TB-

TĐHHN

18

19

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều

kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình METI-LIS đánh giá sự phát thải

của các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) tại các cửa hàng xăng dầu

trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

TS.Trần Xuân Biên Cơ sở

Cơ sởThS.Trịnh Thị Việt Hương

Nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng nghe hiểu trong quá 

trình dạy môn tiếng Anh cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

20

4867/TB-

TĐHHN

4867/TB-

TĐHHN

4867/TB-

TĐHHN

ThS.Nguyễn Viết Hưng Cơ sở


